
 
 
 
 

 
 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT/ ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN 
 

POSITION APPLIED FOR/VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN: _________________________ 
 
 

PERSONAL PARTICULARS/ THÔNG TIN CÁ NHÂN​ ​  
Name (as in NRIC/Passport, underline surname)/ Họ và Tên 
 

Sex/ Giới Tính 
 
* M (Nam) /  F (Nữ) 

Age/ Tuổi 

Home Address/ Địa chỉ 
 
Mailing Address (if different from above) 
 

If Non-Vietnamese, foreign address & telephone number (dành cho người nước ngoài) 
 

Tel No (Home)/ Số điện thoại bàn 
 

Tel No (Office)/ SĐT văn 
phòng 
 

E-mail Address/ Địa chỉ E-mail 
 

Handphone No/ SĐT di động 
 

NRIC No./ Số CMND 
 

Citizenship/ Nơi cấp Issue Date of PR (dd/mm/yy) - if applicable 
Ngày cấp (ngày/tháng/năm) 

Passport No (Foreigner) 
 

Date of Birth (dd/mm/yy) 
Ngày sinh (ngày/tháng/năm) 

Country of Birth/ Quốc tịch 

Race/ Dân tộc 
 

Dialect/ Địa phương 
 
 
 

Marital Status/ Tình 
trạng hôn nhân 
 
 

Religion/ Tôn 
giáo 
 
 
 

 
 

FAMILY PARTICULARS (give details of spouse, children, parents, brothers and sisters) 
QUAN HỆ GIA ĐÌNH (liệt kê chi tiết vợ/chồng, con, cha/mẹ, anh chị em trong gia đình) 

Name/ Tên Age/ 
Tuổi 

Relationship/ 
Mối quan hệ 

Nationality/ 
Quốc tịch 

Occupation/ 
Nghề nghiệp 

Name of Employer 
Nơi làm việc 

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     



 
 

     

 
 

     

*Please delete where appropriate  
 
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS (attach all relevant documents) 
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (đính kèm các bằng cấp liên quan)  
 

Level/  
Trình độ 

 
Name of Institution/  

Trường/Học Viện đào tạo 

Period Attended 
Thời gian học 

 
Qualifications 

Obtained/ 
Chứng chỉ 

From/ Từ 
(mm/yy) 

(tháng/năm) 

To/ Đến 
(mm/yy) 

(tháng/năm) 
Primary 
(Cấp 1) 

    

Secondary 
(Cấp 2) 

 
 

   

College / Polytechnic 
Vocational Institution 

Cao đẳng/ Hướng nghiệp 

    

University 
Đại học 

    

 
 
OTHER PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OR TRAINING COURSES ATTENDED / 
CURRENTLY PURSUING (in chronological order) 
CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HOẶC KHÓA HỌC KHÁC ĐÃ/ ĐANG THAM GIA 

 
Name of Course 

Khóa học 

 
Name of Institution 

Nơi đào tạo 

Period Attended 
Thời gian học 

 
Qualifications 

Obtained 
Chứng chỉ 

From/ Từ 
(mm/yy) 

(tháng/năm) 

To/ Đến 
(mm/yy) 

(tháng/năm) 
 
 

    

 
 

    

     

 
SPORTS/HOBBIES/ THẾ THAO/ SỞ THÍCH: 
 
 
 
COMPUTER SOFTWARE KNOWLEDGE/ TRÌNH ĐỘ TIN HỌC: 
 
 

 
LANGUAGE AND DIALECT PROFICIENCY (please tick where appropriate) 
KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ  

Languages 
Ngôn ngữ 

Written/ Khả năng viết Spoken/ Khả năng nói 
Very good/ Lưu 
loát 

Good/ Tốt Poor/ Chưa tốt Good/ Lưu loát Fair/ Tốt Poor/ Chưa tốt 

       

       



 
 
REFERENCE CHECK/ NGƯỜI THAM KHẢO: 
Do you have any objections to reference made to your: 
Present Employers? * Yes/ No 
Anh/chị có người tham khảo nào tại cơ quan/công ty hiện tại 
hay không?               * Có/ Không 

 
Past Employers? * Yes/ No 
Tại cơ quan/công ty cũ? * Có/Không 

 
REFERENCES/ NGƯỜI XÁC NHẬN 

Name/ Tên Address/Địa chỉ Contact No 
SĐT 

Occupation 
Nghề nghiệp 

Years Known/ 
Số năm (quen 

biết) 

 
 
 

    

     

 
IN CASE OF EMERGENCY, please contact/ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, vui lòng liên hệ: 
 
Name/ Tên​ : ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 
Contact No./ SĐT: ​ ​ ​        Relationship/ Mối quan hệ: ​ ​ ​ ​  

 
* Please delete where appropriate 
 
 
EMPLOYMENT HISTORY (in chronological order, beginning with most recent employer) 
LỊCH SỬ LÀM VIỆC (theo thứ tự thời gian, bắt đầu với vị trí công việc gần đây nhất) 
 

Period/ Thời gian Name of Employer 
Nơi công tác  

Position  
Vị trí 

Basic Salary 
Last Drawn 
Mức lương 

Reasons for Leaving 
Lí do chuyển việc From/ Từ 

(mm/yy) 
To/ Đến 
(mm/yy) 

 
 
 

     

      

      

      

      

 
 

OTHER INFORMATION 
       

(a)​ Have you ever worked or applied for a job in our Organization?/ Anh/chị đã từng 
ứng tuyển vị trí nào khác của chúng tôi trước đây chứ? 
If yes, please specify the post and period/ Nếu có, vui lòng ghi rõ vị trí và thời gian 
ứng tuyển:  

             _______________________________________________________________ 
 

*Yes/ No 
* Có/ Không 



(b)​ Have you ever been charged/convicted in a court of law?   If yes, please give details 
of offence/ Anh/chị đã từng bị buộc tội vi phạm pháp luật hay không? Nếu có, vui 
lòng ghi rõ tội danh 
_______________________________________________________________                     

*Yes/ No        
* Có/ Không 

(c)​ Are you an undischarged bankrupt?/ Anh/chị có đang có món nợ nào chưa thanh 
toán?                                                                        

 

*Yes/ No 
* Có/ Không 
 

(d)​ Do you have any physical disability, impairment or serious illness?/ Anh/chị có 
đang có vấn đề về sức khỏe, khuyết tật hay tình trạng bệnh nghiệm trọng nào 
không?      

       If yes, please give details/ Nếu có, vui lòng nêu chi tiết  
       _______________________________________________________________ 

 *Yes/ No 
* Có/ Không 

 
(e)​ Have you ever been dismissed or suspended from any position?/ Anh/ chị đã từng 

bị sa thải hay bị đình chỉ công tác trước đây?                                                                   
 

*Yes/ No 
* Có/ Không 

 
(f)​ Are you related to anyone working in this Organization or its subsidiaries?/ 

Anh/chị có người quen làm việc tại trường chúng tôi?                      
      If yes, please state name and relationship/ Nếu có, vui lòng nêu tên và mối quan hệ:    
       _____________________________________  

*Yes/ No 
* Có/ Không 
 

(g)​ Where did you learn about this vacancy?/ Bạn biết đến chúng tôi như thế nào? 
_______________________________________________________________ 

 

 
NOTICE PERIOD/ THỜI GIAN NHẬN VIỆC: 
Earliest Date Available/ Thời gian sớm nhất có thể bắt 
đầu công việc 
 

 

Expected Salary/ Mức lương mong muốn: 
 

 
DECLARATION/ XÁC NHẬN 
 

 
I declare that the above information given by me is accurate and true.  I understand that any act on my 
part in withholding the information or making any false statement in this application for employment is in 
itself sufficient grounds for dismissal from the Organization. 
Tôi xác nhận rằng những thông tin trên đây là chính xác và đúng sự thật. Tôi biết rằng bất kỳ hành động 
cung cấp chưa đúng hoặc cố tình cung cấp sai sự thật trong đơn này sẽ dẫn đến hình thức loại bỏ khỏi công 
ty.  
 

  Applicant’s Signature/ Chữ ký ứng viên:_________________       Date/ Ngày……tháng…..năm 
 

                        
* Please delete where appropriate    
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